
Môn
chung

Môn
Đồ án

(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13)

1 LT51700179 Hồ Phượng Trà My L17_TH01  4.61 34 17 14 6 6 Không đủ điều kiện

2 LT81600137 Huỳnh Tấn Lực L17_XD02  4.32 28 11 15 7 7 Không đủ điều kiện

3 LT81700020 Lê Công Đức L17_XD02  5.20 45 18 8 2 2 Chưa đạt BTTN

4 LT81700024 Lê Đức Dương L17_XD02  5.55 41 18 3 1 1 Đủ điều kiện

5 LT81700025 Lê Vũ Khôi Dương L17_XD02  4.18 25 10 21 9 9 Không đủ điều kiện

6 LT81700033 Võ Nguyễn Hoàng Giang L17_XD02  5.59 45 18 8 2 2 Chưa đạt BTTN

7 LT81700045 Ngô Đình Hưng L17_XD02  6.02 44 17 2 2 2 Đang thực hiện trong HK3 K2019

8 LT81700103 Trương Ngọc Sơn L17_XD01  5.33 46 19 7 1 1 Chưa đạt BTTN

9 LT81800001 Trương Kông An L18_XD01  7.09 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

10 LT81800002 Nguyễn Thanh Bạc L18_XD01  6.86 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

11 LT81800003 Trần Quốc Bảo L18_XD01  7.42 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

12 LT81800004 Trang Sĩ Bảo L18_XD01  6.28 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

13 LT81800005 Bùi Văn Biền L18_XD01  7.00 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

14 LT81800006 Phùng Lương Phương Bình L18_XD01  7.07 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

15 LT81800007 Nguyễn Văn Cảm L18_XD01  6.77 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

16 LT81800008 Lê Ngọc Chọn L18_XD01  5.81 42 18 3 1 1 Đang thực hiện trong HK3 K2019

17 LT81800013 Lê Quốc Định L18_XD01  7.77 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

18 LT81800014 Võ Công Định L18_XD01  6.21 44 18 1 1 1 Đang thực hiện trong HK3 K2019

19 LT81800019 Trần Nhật Đức L18_XD01  6.28 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

20 LT81800024 Nguyễn Thành Duy L18_XD01  6.93 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019
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21 LT81800029 Lê Đình Huấn L18_XD01  7.28 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

22 LT81800030 Mai Thanh Hùng L18_XD01  6.23 42 18 3 1 1 Đang thực hiện trong HK3 K2019

23 LT81800031 Nguyễn Phi Hùng L18_XD01  6.93 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

24 LT81800032 Trần Trung Hưng L18_XD01  6.16 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

25 LT81800035 Nguyễn Hoài Huy L18_XD01  6.51 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

26 LT81800036 Võ Trọng Huy L18_XD01  6.91 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

27 LT81800037 Nguyễn Hữu Khai L18_XD01  7.67 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

28 LT81800041 Nguyễn Đăng Khoa L18_XD01  7.58 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

29 LT81800043 Đinh Lê Anh Kiệt L18_XD01  6.44 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

30 LT81800044 Đàm Trung Kỳ L18_XD01  7.05 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

31 LT81800045 Lê Trần Hoàng Lâm L18_XD01  7.30 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

32 LT81800046 Trương Minh Liêu L18_XD01  6.53 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

33 LT81800047 Dương Vũ Linh L18_XD01  7.30 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

34 LT81800048 Đinh Thành Lợi L18_XD01  7.70 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

35 LT81800049 Bùi Văn Long L18_XD01  6.47 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

36 LT81800050 Trương Tấn Lực L18_XD01  5.33 42 17 3 2 2 Đang thực hiện trong HK3 K2019

37 LT81800051 Bùi Văn Mão L18_XD01  5.86 42 18 3 1 1 Đang thực hiện trong HK3 K2019

38 LT81800053 Võ Khắc Minh L18_XD01  5.81 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

39 LT81800055 Đinh Văn Nam L18_XD01  7.37 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

40 LT81800056 Võ Trịnh Hoài Nam L18_XD01  5.81 41 17 4 2 2 Đang thực hiện trong HK3 K2019

41 LT81800059 Bùi Trọng Nhân L18_XD01  6.88 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019
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42 LT81800060 Trần Đức Nhật L18_XD01  6.63 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

43 LT81800069 Trần Anh Quyền L18_XD01  8.37 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

44 LT81800070 Phan Thanh Sa L18_XD01  7.14 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

45 LT81800073 Lê Văn Sơn L18_XD01  6.42 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

46 LT81800076 Trần Thế Sơn L18_XD01  6.37 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

47 LT81800078 Nguyễn Việt Tài L18_XD01  6.35 45 19 7 1 1 Đủ điều kiện

48 LT81800080 Trần Ngọc Thạch L18_XD01  6.84 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

49 LT81800081 Lê Xuân Thái L18_XD01  7.33 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

50 LT81800092 Hồ Duy Thuyết L18_XD01  7.88 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

51 LT81800095 Phạm Đình Tiện L18_XD01  6.37 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

52 LT81800096 Lê Xuân Toàn L18_XD01  6.77 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

53 LT81800097 Phan Minh Toàn L18_XD01  6.84 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

54 LT81800102 Nguyễn Đức Trọng L18_XD01  7.84 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

55 LT81800104 Nguyễn Thành Trung L18_XD01  6.51 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

56 LT81800105 Trần Quốc Trung L18_XD01  7.12 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

57 LT81800106 Nguyễn Thanh Tú L18_XD01  6.49 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

58 LT81800108 Lâm Quang Tuấn L18_XD01  6.44 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

59 LT81800110 Nguyễn Lê Anh Tuấn L18_XD01  7.35 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

60 LT81800112 Trương Anh Tuấn L18_XD01  6.51 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

61 LT81800116 Đặng Anh Văn L18_XD01  6.49 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

62 LT81800117 Lê Quốc Việt L18_XD01  7.37 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019
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63 LT81800120 Võ Văn Vinh L18_XD01  7.28 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

64 LT81800122 Nguyễn Tuấn Vũ L18_XD01  7.40 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

65 LT81800123 Tô Vũ L18_XD01  6.74 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019

66 LT81800125 Trần Vĩnh Xuyên L18_XD01  7.74 45 19 0 0 0 Đang thực hiện trong HK3 K2019
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